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mẹ bố

der Vater

Anh ấy rất yêu bố mình.
Er liebt seinen Vater sehr.

Lektion 131 · Familie & Freunde

die Mutter

Chúng tôi rất yêu mẹ của
mình.

Wir lieben unsere Mutter sehr.

Lektion 131 · Familie & Freunde

bố mẹ anh trai

der Bruder

Anh trai của bạn cũng đi à?
Geht dein Bruder auch weg?

Lektion 131 · Familie & Freunde

die Eltern

Gia đình đó có bố mẹ rất yêu
thương con cái.

Diese Familie hat liebevolle
Eltern.

Lektion 131 · Familie & Freunde

chị gái con trai

der Sohn

Bà ấy rất yêu đứa con trai
duy nhất của mình.

Sie liebt ihren einzigen Sohn.

Lektion 131 · Familie & Freunde

die Schwester

Tôi có một người chị gái rất
tuyệt vời.

Ich habe eine tolle Schwester.

Lektion 131 · Familie & Freunde

con gái chồng

der Ehemann

Đó là người chồng yêu
thương của cô ấy.

Das ist ihr liebender Ehemann.

Lektion 131 · Familie & Freunde

die Tochter

Ông ấy rất yêu cô con gái
duy nhất của mình.

Er liebt seine einzige Tochter.

Lektion 131 · Familie & Freunde
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vợ đối tác

der Partner

Chúng tôi có một đối tác tốt.
Wir haben einen guten Partner.

Lektion 131 · Familie & Freunde

die Frau

Bạn gặp vợ mình như thế
nào?

Wie hast du deine Frau
kennengelernt?

Lektion 131 · Familie & Freunde

hàng xóm bạn

der Freund

Cô ấy hiện có một người bạn
tốt.

Sie hat jetzt einen guten
Freund.

Lektion 131 · Familie & Freunde

der Nachbar

Hàng xóm của tôi có một
con chó thân thiện.

Mein Nachbar hat einen
freundlichen Hund.

Lektion 131 · Familie & Freunde

bà ông

der Opa

Anh ấy rất yêu quý ông của
mình.

Er liebt seinen Opa sehr.

Lektion 132 · Verwandtschaft & Beziehungen

die Oma

Đó là vườn của bà cô ấy.
Das ist der Garten ihrer Oma.

Lektion 132 · Verwandtschaft & Beziehungen

ông bà chú

der Onkel

Chú của bạn có phải cũng
đến từ Canada không?
Ist dein Onkel auch aus

Kanada?

Lektion 132 · Verwandtschaft & Beziehungen

die Großeltern

Chúng tôi thường xuyên đến
thăm ông bà.

Wir besuchen unsere
Großeltern oft.

Lektion 132 · Verwandtschaft & Beziehungen
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dì anh chị em họ

der Cousin

Cô ấy có một người anh chị
em họ đang đi học.

Sie hat einen Cousin in der
Schule.

Lektion 132 · Verwandtschaft & Beziehungen

die Tante

Dì tôi làm bánh quy rất ngon.
Meine Tante backt gute Kekse.

Lektion 132 · Verwandtschaft & Beziehungen

cháu gái họ hàng

der Verwandte

Họ hàng của tôi sống ở rất
xa.

Mein Verwandter wohnt weit
weg.

Lektion 132 · Verwandtschaft & Beziehungen

die Nichte

Cô bé đó là cháu gái của tôi.
Das Mädchen ist meine Nichte.

Lektion 132 · Verwandtschaft & Beziehungen

bạn trai bạn gái

die Freundin

Đây là loài hoa yêu thích của
bạn gái tôi.

Das ist die Lieblingsblume
meiner Freundin.

Lektion 132 · Verwandtschaft & Beziehungen

der Freund

Bạn trai tôi muốn ngồi đối
diện với tôi.

Mein Freund möchte mir
gegenübersitzen.

Lektion 132 · Verwandtschaft & Beziehungen

người thân bên
chồng/vợ cháu trai

der Neffe

Anh ấy rất yêu quý đứa
cháu trai nhỏ của mình.

Er liebt seinen kleinen Neffen.

Lektion 132 · Verwandtschaft & Beziehungen

der
Schwiegerverwandt

e

Cô ấy quý người thân bên
chồng mới của mình.
Sie mag ihren neuen

Schwiegerverwandten.

Lektion 132 · Verwandtschaft & Beziehungen
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gia đình trẻ em

das Kind

Trẻ em uống nước.
Das Kind trinkt Wasser.

Lektion 133 · Familie — Rollen & Lebensereigni…

die Familie

Tôi yêu gia đình của mình.
Ich liebe meine Familie.

Lektion 133 · Familie — Rollen & Lebensereigni…

cha dượng cháu gái

die Enkelin

Bà ôm cháu gái của mình.
Sie umarmte ihre Enkelin.

Lektion 133 · Familie — Rollen & Lebensereigni…

der Stiefvater

Tôi sống với cha dượng của
mình.

Ich wohne bei meinem
Stiefvater.

Lektion 133 · Familie — Rollen & Lebensereigni…

cháu trai kết hôn

verheiratet

Chị gái tôi đã kết hôn.
Meine Schwester ist

verheiratet.

Lektion 133 · Familie — Rollen & Lebensereigni…

der Enkel

Người đàn ông rất yêu quý
cháu trai của mình.

Der Mann liebt seinen Enkel.

Lektion 133 · Familie — Rollen & Lebensereigni…

họ sinh đôi

der Zwilling

Cô ấy rất yêu người chị em
sinh đôi của mình.

Sie liebt ihren Zwilling.

Lektion 133 · Familie — Rollen & Lebensereigni…

der Nachname

Tôi quên mất họ của anh ấy
rồi.

Ich habe seinen Nachnamen
vergessen.

Lektion 133 · Familie — Rollen & Lebensereigni…
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độc thân anh chị em

das Geschwisterkind

Tôi có một anh chị em.
Ich habe ein Geschwisterkind.

Lektion 133 · Familie — Rollen & Lebensereigni…

ledig

Anh trai tôi còn độc thân.
Mein Bruder ist ledig.

Lektion 133 · Familie — Rollen & Lebensereigni…

con một thế hệ

die Generation

Chúng tôi dạy dỗ thế hệ tiếp
theo.

Wir unterrichten die nächste
Generation.

Lektion 133 · Familie — Rollen & Lebensereigni…

das Einzelkind

Cậu bé là con một.
Der Junge ist ein Einzelkind.

Lektion 133 · Familie — Rollen & Lebensereigni…
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